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THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 

 

Kính gửi: Trung Tâm Y Tế huyện Krông Nô 

 

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y Tế Xã Quảng Phú 

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng xã Quảng Phú huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông 

Người đứng đầu cơ sở: Hà Thị Hiền 

Điện thoại liên hệ: 0943.016.752 Email: tytquangphu.daknong@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông 

tin theo quy định. 

  

  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

               Bùi Thị Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SƠ ĐỒ PHÒNG TIÊM VÀ QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG CỦA  

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG PHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn, khám sàng lọc, chỉ 

định tiêm chủng 

20m2( Bác sỹ, y sỹ) 

Đón tiếp đối tượng đến 

tiêm chủng 

40m2-( Dược sỹ) 

Thực hiện tiêm văc xin theo chỉ 

định của y bác sỹ 

30m2( Điều dưỡng, NHS) 

 

Theo dõi sau tiêm 30 phút 

20m2(YS, YSYHCT) 



PHỤ LỤC 1: 

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 

CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

 

(Kèm theo Thông báo số 15 /TB-TYT, ngày 30/5/2025) 

 

 

Stt 

 

Tên phòng 

 

Diện tích 

1 Khu vực đón tiếp và chờ trước tiêm 40m2 

2 Khu vực tư vấn, khám sàng lọc 20m2 

3 Khu vực tiêm chủng 30m2 

4 Khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng 20m2 

Ghi chú: Các khu vực nêu trên phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh, ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều. 



PHỤ LỤC 2: 

BẢNG KÊ KHAI SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ THAM GIA 

TIÊM CHỦNG CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-TYT, ngày 30/5/2025) 

Stt Họ và tên Trình độ 

chuyên môn 

Chức năng/nhiệm vụ tại 

cơ sở tiêm chủng 

Tập huấn 

chuyên môn về 

tiêm chủng 

 

1 Bùi Thị Ngọc 
 

Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng 

lọc, xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

2 Trương Công Thành YS.YHCT 

Tư vấn, khám sàng 

lọc, xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

3 Hà Thị Hiền CN.ĐDSPK 
Thực hành tiêm chủng và 

theo dõi sau tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

4 Phạm Văn Pha Điều Dưỡng Thực hành tiêm chủng và 

theo dõi sau tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

5 Hoàng Thị Thu Hiền CNĐD Tiếp đón, quản lý đối 

tượng, báo cáo. 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

6 Phạm Thị Thu Dược sỹ Quản lý và bảo quản 

vacxin, vật tư 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

7 Nguyễn Thanh Phát YS ĐK 

Tư vấn, khám sàng 

lọc, xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc Dược sỹ Quản lý và bảo quản 

vacxin, vật tư 

Giấy chứng 

nhận tập huấn về 

tiêm chủng 



PHỤ LỤC 3: 

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT 

BỊ CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-TYT, ngày 30/5/2025) 

STT Tên TB Model 

Công 

ty 

SX 

Nước 

SX 

Năm 

SX 

Năm 

SD 

Tình 

trạng 

Số 

lượng 

1. Tủ lạnh bảo quản vắc xin   Việt Nam 2004 2004 Tốt 01 

2. Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản   Germany    04 

3. Freeze-tag   Thụy sỹ   Tốt 02 

4. Bình tích lạnh   Việt Nam 2022 2022 Tốt 20 

5. Phích văc xin   Việt Nam 2022 2022 Tốt 03 

6. Bàn tiêm   Việt Nam    01 

7. Bàn khám bệnh   Việt Nam    01 

8. Ghế ngồi chờ trước tiêm  loại ghế nhựa   Việt Nam    30 

9. 
Phác đồ chẩn đoán và sử trí phản vệ 

khổ giấy Ao 
  Việt Nam    01 

10. Giường khám bệnh Inốc   Việt Nam    02 

11. 
Huyết áp cơ người lớn  kèm ống 

nghe 
  Việt Nam    01 

12. Huyết áp cơ trẻ em kèm ống nghe   Việt Nam    01 

13. 
Thiết bị tiêm, các hóa chất  sát khuẩn, 

bông cồn.. 
  Việt Nam     

14. Đè lưỡi   Việt Nam 2024 2024 Tốt 20 

15. Cồn 90 độ   Việt Nam 2024 2024 Tốt 04 lít 

16. Khay Inoc chữ nhật kt = 30x20 cm   Việt Nam   Tốt 02 

17. Khay Inoc quả đậu   Việt Nam   Tốt 02 

18. Hộp đựng vật sắc nhọn   Việt Nam   Tốt  

19. 
Hộp chống shock kèm  theo phác đồ 

chống shock 
  Việt Nam   Tốt 02 

20. 
Thùng đựng rác có nắp  màu vàng, 

màu xanh 
  Việt Nam   Tốt 03 

21 

Áp phích Quy định về tiêm chủng, 

hướng dẫn thực hiên  tiêm chủng, lịch 

tiêm  chủng 

  Việt Nam   Tốt 01 

22 Tủ thuốc y tế   Việt Nam   Tốt 01 

 


